

	           Ca          
Lớp 
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	CN
	Môn
	Phòng
	Giáo viên

	CĐ ĐT2K16
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	PLC
	1506
	C. Duyên

	
	Chiều 
	N1
	
	N1
	N2
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT3K16
	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	HTĐKTT
	1503
	C. Duyên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT1 K16
	Sáng
	
	
	
	N1
	
	
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	N2
	
	
	
	N2
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ ĐT3 K16
	Sáng
	
	
	
	
	N2
	N1
	
	PLC
	1506
	C Hà

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐN ĐT 2 K4
	Sáng
	N1
	
	N1
	
	
	
	
	ĐK màn hình GS
	211 A7
	C Hà

	
	Chiều 
	N1
	
	N1
	
	N1
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CĐN ĐT 1 K6
	Sáng
	
	
	
	
	
	N1
	
	Điện cơ bản
	1504
	C Liên

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	N1
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


